
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN KINH TẾ

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.88.04.79.0CÐN KT 1828/06/2000BảoNguyễn Quốc04701810071

0.00.05.36.0CÐN KT 1828/10/1999ĐạtTrần Quốc04701810142

5.77.05.02.0CÐN KT 1802/11/2000HảoNguyễn Thị Minh04701810163

6.07.05.05.0CÐN KT 1806/07/2000HiếuVõ Trung04701810194

5.95.06.010.0CÐN KT 1802/04/2000HuyNguyễn Quốc04701810225

6.37.04.79.0CÐN KT 1825/12/2000LongTrần Minh04701810396

7.08.05.39.0CÐN KT 1821/12/2000LyNgô Thị Trúc04701810417

5.67.04.34.0CÐN KT 1802/10/1999TàiLý Trí04701810668

7.08.05.39.0CÐN KT 1826/07/2000ThanhNguyễn Thị Lan04701810679

5.46.04.37.0CÐN KT 1813/11/1998TháiTrần Hoàng047018106910

5.85.06.09.0CÐN KT 1819/07/2000TrungPhạm Hữu047018108611

7.17.07.37.0CÐN KT 1822/03/2000TuyếtNguyễn Thị Ánh047018109012

6.68.04.77.0CÐN KT 1818/10/2000VyNgô Hoàng047018109913

H.Ghép -
CÐNKT176.26.06.37.0CÐN KT 1730/03/94HuyềnĐỗ Trần Trúc047017102514
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